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XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
                                       TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
Chúng ta đều biết, năm nay là năm đầu tiên học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lớp 1 là lớp đầu cấp nên việc dạy đọc cho HS vô cùng quan trọng trong việc tạo nền tảng, tiền đề để các em tìm tòi, phát hiện kiến thức trước mắt cũng như trong tương lai. Ở lớp 1, các em học tốt thì khi chuyển sang học các lớp tiếp theo các em mới nắm bắt được những yêu cầu cao hơn của môn Tiếng Việt, thuận lợi cho việc học tập các môn khác. Để HS lớp 1 đạt được điều đó thì người thầy cần phải có cách tổ chức, hướng dẫn HS học tập theo một quy trình khoa học, tích cực hóa được các hoạt động của các em nhằm khơi dậy sự tò mò, sáng tạo, chủ động của các em. Từ đó giúp các em từng bước tự điều chỉnh chính mình trong việc tự tìm tòi khám phá tri thức chứ không ai có thể làm thay được.
Để giúp học sinh đạt kết quả cao trong học tập nên tôi đã tìm hiểu và chọn sáng kiến " Nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1”. Tôi tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân thực trạng, có những biện pháp cụ thể để giúp học sinh sửa sai và biết cách sửa sai, giúp học sinh thấy được ích lợi của việc học. Tôi hướng dẫn học sinh thực hiện từng việc thật tỉ mỉ  nhất là những bài đầu của mỗi mẫu vần. Việc cho học sinh xác định đúng mẫu là việc làm rất quan trọng từ đó học sinh hiểu được vấn đề và thực hiện các bài tiếp theo một cách nhanh nhất.
Trong quá trình nghiên cứu để thực hiện sáng kiến tôi đã nhận được sự 

giúp đỡ nhiệt tình của ban giám hiệu và sự hỗ trợ của các đồng nghiệp trong trường nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong các quý thầy cô đóng góp ý kiến để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến.
 
Từ tháng 9 năm 2020, tôi đã tiến hành lựa chọn và đi sâu vào nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đọc cho học sinh.  Tôi tiến hành áp dụng sáng kiến vào ngay đối tượng học sinh lớp 1B của tôi chủ nhiệm.
3. Nội dung sáng kiến.
Để học sinh có kĩ năng đọc tốt tôi hướng dẫn học sinh thực hiện từng việc thật tỉ mỉ  nhất là những bài đầu. 
Khi dạy phần luyện đọc tôi luôn cho học sinh tự tìm tiếng có âm đầu, vần dễ lẫn, vần khó để học sinh rèn đọc nhiều lần khi vào bài đọc cụ thể học sinh đọc nhanh hơn, tốt hơn. Trong từng tiết học tôi luôn vận dụng nhiều phương pháp khác nhau như thảo luận nhóm đôi để tìm ra âm, tiếng, từ mới. Thi luyện đọc theo nhóm đôi, nhóm 4, cả dãy bàn một đoạn văn, đoạn thơ. Giáo viên cho học sinh tự nhận xét nhóm mình, bạn nhận xét sau đó tuyên dương kịp thời để học sinh thi nhau tự luyện đọc tốt hơn. Để việc đọc của HS được tốt hơn tôi thực hiện các giải pháp sau:
+ Giải pháp 1: Phân loại khả năng đọc của học sinh trong lớp
+ Giải pháp 2: Sửa lỗi sai cho học sinh khi đọc từ, câu, đoạn văn.
+ Giải pháp 3: Củng cố và nâng cao kĩ năng đọc 
+ Giải pháp 4: Xây dựng phong trào đọc trong lớp
+ Giải pháp 5: Kết hợp cùng gia đình học sinh
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.

 
Khẳng định được sự thành công của sáng kiến tôi lại tiến hành cho học sinh đọc lại các đoạn văn, bài văn và đưa ra các câu hỏi để học sinh trả lời sau khi đọc hiểu văn bản. Qua khảo sát thì thấy học sinh đọc tốt hơn, tự tin và trả lời câu hỏi sát với nội dung yêu cầu.
5. Đề xuất và kiến nghị để thực hiện áp dụng và mở rộng sáng kiến.

       Đối với các cấp quản lý cần tạo điều kiện, quan tâm hơn nữa trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, bổ sung, mua sắm thêm nhiều tài liệu để giúp giáo viên và học sinh tham khảo. 
Sáng kiến này còn mang tính chủ quan, không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự đóng góp tham gia của các đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được áp dụng rộng rãi.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

      Tiếng Việt là môn học có vị trí quan trọng trong các môn học. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Tiếng Việt chiếm 31% tổng thời lượng chương trình dành cho các môn học bắt buộc. Mục tiêu của môn Tiếng Việt lớp 1hình thành, phát triển cho học sinh các kĩ năng đọc, viết, nghe và nói với mức độ căn bản để làm công cụ học các môn học khác và tự học.

 Qua học tập môn tiếng Việt lớp 1góp phần phát triển các năng lực chung và hình thành phát triển cho các em những phẩm chất chủ yếu đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là một phân môn có vị trí trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh ở bậc học đầu tiên này .
        Dạy đọc có ý nghĩa rất to lớn ở Tiểu học. Đọc trở thành yêu cầu đầu tiên đối với người đi học. Trước hết các em phải học đọc, sau đó các em phải đọc để học. Đọc giúp các em chiếm lĩnh được ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp và học tập. Đọc là một công cụ để học tập các môn học khác. Đọc tạo ra hứng thú và tạo ra động cơ học tập. Đọc tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thần học tập cả đời. Đó là khả năng không thể thiếu đựơc của con người ở thời đại văn minh. Chính vì vậy trường Tiểu học có nhiệm vụ dạy đọc cho học sinh một cách có kế hoạch, có hệ thống.

      Trong thực tế hiện nay, ở trường Tiểu học việc dạy đọc, bên cạnh những thành công vẫn cũng nhiều hạn chế. Học sinh của chúng ta chưa đọc được như mong muốn, kết quả đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Để phát huy tầm quan trọng của phân môn Tiếng việt và để đạt được mục tiêu môn học, mỗi giáo viên cần hiểu sâu sắc mục đích của môn học, bài học, nhận thức rõ phương pháp giảng dạy của phân môn này.


     
    Học Tiếng việt giúp cho học sinh có kiến thức ham học hỏi, sáng tạo, chủ động  học tập và nghiêm cứu khoa học. Nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh là xây dựng cho các em những cảm xúc lành mạnh thông qua nội dung bài và giá trị nghệ thuật. Từ đó giáo dục tư tưởng tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người và thiên nhiên.


Từ những thực tế như trên “Làm thế nào để giúp các em đọc tốt”? Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi mạnh dạn lựa chọn sáng kiến: " Nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 ”. Đây là một ý tưởng mà tôi rất tâm đắc và nhận thấy có tính khả thi cao. Đó là mục tiêu để góp phần nâng cao chất lượng đọc cho học sinh mà tôi chủ nhiệm.
2. Thực trạng của vấn đề 
2.1.Thuận lợi:
       Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi được áp dụng tại trường được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của ngành và của chính quyền địa phương. Giáo viên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và luôn trăn trở về phương pháp dạy học Tiếng việt .
- Được sự giúp đỡ của Ban Giám Hiệu trường: tổ chức thao giảng, dự giờ hàng tháng, tổ chức những buổi học chuyên đề thảo luận về chuyên môn để rút ra những ý kiến hay, những đề xuất kinh nghiệm tốt áp dụng trong việc giảng dạy.

- Cơ sở vật chất của trường: Phòng học khang trang, rộng thoáng mát, trang thiết bị đầy đủ điện thắp sáng, quạt điện bàn ghế đúng kích cỡ đẹp, bảng chống loá, tủ đựng đồ dùng, ti vi, lớp học trang trí đẹp ... 

- Học sinh nhìn chung ngoan, vâng lời thầy cô.

- Cha mẹ học sinh tin tưởng, quan tâm ủng hộ nhiệt tình.

2.2.Một số hạn chế và nguyên nhân của hạn chế:
- Năm học 2020 - 2021, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 1B với tổng số học sinh là 39 em. Do học sinh đông các em còn bỡ ngỡ nên công tác chủ nhiệm có nhiều khó khăn hơn. Một số em học sinh còn rụt rè, chưa mạnh dạn trong giao tiếp.
- Năm đầu tiên dạy theo chương trình giáo dục phổ thông cho nên giáo viên còn nhiều bỡ ngỡ.

- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, cũng có quan điểm phó mặc cho thầy cô và nhà trường.
- Một số em tiếp thu chậm, chưa ghi nhớ được âm, vần, khả năng phân tích tổng hợp tiếng chậm qua mỗi bài học dẫn đến đọc còn sai nhiều, phát âm chưa

rõ, đọc chậm viết hay nhầm lẫn.
Qua những nguyên nhân trên tôi  đã cho học sinh làm bài khảo sát vào tháng 9 như sau :
	Sĩ số
	Đọc tốt
	Đọc khá
	Đọc trung bình
	Đọc yếu
	Đọc ngọng

	
	SL
	%
	SL
	SL
	SL
	%
	%
	SL
	SL
	%

	39
	9
	23
	9
	23
	8
	21
	4
	10
	9
	23


Như vậy tỉ lệ học sinh đọc tốt  còn thấp dẫn đến kết quả học tập còn chưa cao. Một trong những lý do dễ thấy là vì các em còn quá nhỏ, chưa ý thức tự giác, cố gắng trong học tập. Vì vậy giáo viên chúng ta phải biết được đặc điểm tình hình của từng đối tượng, khả năng tiếp thu của từng em để phát huy tính tích cực ham học cho học sinh. Tổ chức tiết dạy sao cho các em luôn cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi và các em sẽ thích học. Nhận thức rõ được các khó khăn cơ bản về học sinh tôi đã có những biện pháp sau.
3. Các giải pháp thực hiện

3.1. Phân loại khả năng đọc của học sinh trong lớp
     Để có thể giúp đỡ học sinh đọc tốt hơn, việc đầu tiên theo tôi cần làm là phải nắm rõ được khả năng đọc của từng học sinh. Sau đó, giáo viên cần phân loại khả năng đọc theo từng nhóm đối tượng cụ thể ví dụ như nhóm học sinh đọc ngọng phụ âm đầu, nhóm học sinh đọc ngọng dấu thanh, nhóm học sinh đọc chậm về tốc độ, nhóm học sinh đọc đúng, đảm bảo tốc độ đọc, để từ đó người giáo viên có thể đưa ra những phương pháp phù hợp để giúp đỡ các em đọc tốt hơn.

     Trong quá trình dạy học, đối với những học sinh còn mắc lỗi về đọc (đọc sai phụ âm đầu, đoc sai dấu, đọc thiếu hay thừa tiếng, ngắt, nghỉ hơi chưa đúng, tốc độ đọc chưa đạt yêu cầu...) giáo viên cần lưu tâm hơn để kèm cặp, rèn luyện cho các em nhiều hơn so với các bạn. Ví dụ như thường xuyên gọi các em lên đọc các từ khó hay luyện đọc câu, đọc đoạn. Trong quá trình các em đọc, nếu sai, giáo viên cần giúp các em sửa sai và đọc lại cho đúng. Ngoài ra, khi đã nắm được khả năng đọc của các em, giáo viên cũng có thể giúp đỡ các em luyện đọc ngay cả ở những môn học khác bằng cách gọi các em đọc bài để từ đó giúp các em đọc nhiều hơn, sửa sai cho các em giúp các em ngày một tiến bộ. Đối với những em học sinh này, giáo viên cần động viên, khuyến khích các em đọc thêm nhiều sách truyện và phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để các em chăm chỉ luyện đọc không chỉ trên lớp mà còn ở nhà nữa. Có như vậy, kĩ năng đọc của các em mới dần trở nên tốt hơn được.

     Đối với những học sinh đã đọc đúng, đảm bảo tốc độ đọc tốt thì giáo viên có thể hướng các em đến việc đọc diễn cảm văn bản, một bước cao hơn của việc đọc.

     Như vậy, có thể nói việc phân loại học sinh ngay từ đầu năm học có vai trò quan trọng trong việc định hướng việc dạy học theo đối tượng đối với người giáo viên, phần nào quyết định chất lượng dạy học, góp phần nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh. Dạy học đúng đối tượng, phù hợp với khả năng của từng học sinh cũng là một trong những nguyên tắc của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy được tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học.

3.2.Sửa lỗi sai cho học sinh khi đọc từ, câu, đoạn văn.
     Kinh nghiệm qua nhiều năm dạy lớp 1, tôi thấy học sinh lớp 1 thường mắc một số lỗi cơ bản trong quá trình đọc. Đó là:

- Lỗi phát âm phụ âm đầu:
Do bộ máy phát âm của học sinh lớp 1 chưa thật hoàn chỉnh. Khả năng điều chỉnh bộ máy phát âm chưa đáp ứng được với thực tế. Chính vì vậy mà học sinh hay phát âm những âm rung thành các âm xát:

Ví dụ:  -  Âm “ r”: rễ - dễ / giễ
Giáo viên có thể xếp chung các âm đầu dễ lẫn vào một nhóm để học sinh dễ phân biệt : n -1; ch- tr; x- s; d- r,... gọi là nhóm các âm cần “quặt lưỡi” khi phát âm. Hiện nay trong thực tế lớp 1 các em đôi lúc vẫn dễ lẫn khi phát âm các phụ âm này.

Ví dụ: + pi- a- nô -  pi- a- lô             + cây tre -  cây tre
- Các lỗi phát âm về vần :       
Ở các vần mà học sinh dễ phát âm sai đó là lỗi âm cuối của vần. Chủ yếu là có âm : n, t, c, m ở cuối.

  Ví dụ: bươm bướm -  bương bướng                  nhà hát- nhà hác
               xe buýt -  xe bíp                                xanh biếc – xanh biết
-Các lỗi phát âm về  dấu thanh :     
Trong Tiếng Việt có 6 thanh: ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng.

Tuy nhiên, với hệ thống dấu thanh này đã có biết bao nhiêu sự nhầm lẫn do cấu tạo đường nét giống nhau:

- Nhầm lẫn giữa thanh huyền và thanh sắc:
ngày mai - ngáy mai  hay  bàn bạc - bán bạc.

- Nhầm lẫn giữa thanh hỏi và thanh ngã: đôi đũa - đôi đủa.

Dựa trên các nguyên tắc dạy học về tính vừa sức với học sinh lớp 1 và xuất phát từ đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 1 là nhận thức mọi vật từ trực quan sinh động đến tư duy trìu tượng và học sinh quen trực giác toàn bộ sự vật, tôi đã lựa chọn các biện pháp sau:

* Luyện phát âm theo mẫu:
Học sinh nghe, nhìn cách phát âm của cô giáo rồi thực hành. Bởi học sinh lớp 1 có đặc điểm là dễ “bắt chước”.

Muốn rèn đọc cho học sinh cần chú ý đến đọc mẫu của giáo viên. Qua đọc mẫu của giáo viên, các em có thể bắt chước đọc đúng và phát âm đúng.

- Bước 1: Rèn cho học sinh phát âm đúng (Đọc đúng âm đầu, đúng vần, đúng phụ âm cuối, đúng dấu thanh.)

- Bước 2: Luyện cho học sinh đọc đúng một số từ khó.

- Bước 3:Luyện cho học sinh đọc đúng một số cụm từ khó.

Luyện đọc cho học sinh có ý thức về ngữ điệu khi đọc, chú ý ngắt câu ở dấu phẩy hay ở những câu dài.

Khi học sinh đọc đúng, đọc to và đọc diễn cảm các em sẽ hiểu được nội dung của bài và yêu thích môn học hơn, từ đó kết quả học tập môn Tiếng Việt được nâng cao hơn.

VD:   - Hướng dẫn học sinh cong lưỡi để phát âm “l”

          - Ép đầu lưỡi vào hàm ếch trên để phát âm : “ n”

- Rung lưỡi để phát âm “ r”

- Khép miệng, giữ hơi để bật mạnh ra âm : “p”

- Hoặc ở các vần có âm “t” ở cuối khi phát âm cần đặt đầu lưỡi chạm vào hàm ếch trên. Đối với vần có âm “ m” ở cuối, đó là phụ âm môi, cần hướng dẫn học sinh phát âm vần đó bằng cách lấy hơi xong thì khép miệng.

Ví dụ:     quả mít, Việt Nam, Nam Yết…
           cánh buồm,  quả muỗm,  nhuộm vải..
Một số em khi đọc cũng phát âm sai tiếng có âm đầu l – n, thanh ngã với thanh sắc.

Ví dụ:   lòng  - nòng;  nước – lước
     mũm mĩm - múm mím
         Nguyên nhân của việc phát âm không đúng âm đầu l- n, thanh ngã với thanh sắc là do bộ máy phát âm của các em chưa hoàn thiện. Đặc biệt ở địa bàn trường  chúng tôi, phát âm sai l – n như một đặc thù tiếng địa phương. Vì vậy, khi sửa ngọng l – n gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của ngành,  giáo viên trường tôi đã rất tích cực sửa ngọng cho học sinh và đã đạt được hiệu quả đáng kể. Những biện pháp tôi đã áp dụng để sửa ngọng l – n cho học sinh:
Muốn cho trẻ phát âm đúng, trước tên cô giáo phải là người phát âm chuẩn xác. 

Tôi đã nghiên cứu tài liệu hướng dẫn cách phát âm 2 phụ âm đầu n – l biết được cấu tạo đặc điểm và cơ chế phát âm của 2 phụ âm l – n, sau đó tôi sưu tầm những bài thơ, câu chuyện, bài đồng dao, ca dao, có nhiều phụ âm l – n. Vào các tiết hướng dẫn học, tôi tổ chức cho HS luyện đọc dưới hình thức đố vui có thưởng. Học sinh hào hứng tham gia, những em phát âm sai được nghe những em phát âm đúng và từ đó có ý thức sửa ngọng.

Trong quá trình dạy học sinh làm quen với chữ cái trong phân môn Học Vần, tôi đã chú trọng nhấn mạnh hai âm l – n để trẻ sớm có ý thức phân biệt.

Khi đọc mẫu tôi cố gắng đọc to, rõ ràng âm thật chuẩn để trẻ nghe rõ cách đọc, đồng thời tôi nêu rõ cách phát âm chữ  l – n cho trẻ hiểu.

- l: Đọc cong lưỡi, đầu lưỡi uốn vào trong và đưa sát vào lợi trên.

- n: Đọc thẳng lưỡi, lưỡi sát với lưỡi dưới.

Trường hợp các em phát âm sai những tiếng có thanh ngã và sắc, giáo viên luyện phát âm đúng cho các em qua âm trung gian.

Ví dụ: Để hướng dẫn các em đọc đúng từ “ ngõ nhỏ” trước tiên cho các em phát âm những từ có cùng thanh, cùng vần với tên gọi thanh ngã “gõ, đõ, mõ”. Sau đó cho các em phát âm lại “gõ” à “ngõ” à “ngõ nhỏ”.
Để chữa lỗi phát âm cho học sinh, ta dùng biện pháp luyện cho mẫu để rèn luyện cho học sinh phát âm đúng theo đúng chuẩn chữ viết. Sau đó vận dụng kiến thức ngữ âm học để phân tích sự khác nhau cơ bản giữa lỗi phát âm và chuẩn. Từ đó giúp học sinh tích cực sửa chữa. Nếu học sinh chưa thể đọc đúng ngay tại lớp, giáo viên yêu cầu em đó về nhà tập phát âm nhiều lần trước gương.

Biện pháp chữa lỗi này đã đem lại hiệu quả, học sinh đã biết phân biệt để điều khiển bộ máy phát âm, biết đọc đúng tiếng từ.

 3.3. Củng cố và nâng cao kĩ năng đọc
 3.3.1. Rèn kỹ năng đọc to:
     Đọc thành tiếng là một hình thức không thể thiếu được của dạy đọc. Khi đọc thành tiếng, học sinh phải tính đến người nghe. Giáo viên phải làm cho các em hiểu rằng: Các em đọc không phải chỉ đọc cho mình nghe mà phải đọc cho cô giáo và các bạn trong lớp cùng nghe nên cần đọc với giọng đủ lớn. Do đó, việc đầu tiên giáo viên cần hướng dẫn học sinh chuẩn bị tâm thế để đọc: nên cho học sinh đứng trước lớp đọc. Tư thế đọc phải đàng hoàng, thoải mái, sách phải được mở rộng và cầm bằng hai tay. Để luyện cho những học sinh còn đọc quá nhỏ, giáo viên tập cho các em đọc to chừng nào bạn xa nhất trong lớp nghe rõ mới thôi.

Thực tế học sinh đọc nhỏ vì: Các em thiếu tự tin do chưa quen giao tiếp với nhiều người. Trong trường hợp này, giáo viên cần động viên, khuyến khích các em, thường xuyên gọi em đó đứng lên trước lớp đọc bài. Được đứng trước các bạn nhiều lần, được cô giáo giúp đỡ, khích lệ các em sẽ tự tin hơn, đọc to hơn.

Các em đọc nhỏ vì chưa biết làm thế nào để đọc to. Học sinh thường đọc với ngữ điệu thấp, học sinh không đọc to được vì không biết cách lấy hơi. Đối với những học sinh này giáo viên hướng dẫn các em thở sâu và lấy hơi ở những chỗ ngắt, nghỉ khi đọc. Tất nhiên với những học sinh có tiến bộ, dù chỉ là một chút giáo viên cũng cần tuyên dương kịp thời. Với cách làm như vậy, các em sẽ có thói quen đọc to hơn.

   3. 3.2. Rèn kỹ năng đọc đúng:
    * Dạy học sinh giữ hơi để đọc hết một ngữ, một câu dài:
     Bản thân mỗi học sinh lớp 1 chưa tự giác được khi đọc một câu, một ngữ. Bởi quá trình nhận thức của các em chưa nhiều. Vì vậy khi đọc các em thường đọc từng tiếng, mỗi tiếng phát ra hay dằn giọng. Một biện pháp để dạy học sinh giữ hơi khi đọc và giọng không bị giật đó là thao tác chỉ bảng của giáo viên cho học sinh đọc.

     Khi học sinh đọc cả câu văn, giáo viên chỉ vào chữ đầu câu hoặc một số trọng âm khi hướng dẫn học sinh đọc, nhất thiết giáo viên không chỉ từng chữ mà trải nhẹ que chỉ dưới nội dung của cả câu. Hoặc với học sinh khá, chỉ cần chữ đầu câu, còn lại yêu cầu học sinh tự điều tiết mắt theo câu và giữ hơi để đọc hết câu. Nếu câu văn trong bài dài, được thể hiện từ dòng này đến dòng kia, cần hướng dẫn các con lia mắt nhanh để đọc nối tiếp ngay, tránh trường hợp hết mỗi dòng lại phải ngắt hơi để xuống dòng dưới.

    *Dạy học sinh ngắt nghỉ đúng với văn bản đọc:
     Đọc sai chỗ ngắt giọng phản ánh một cách hiểu sai nghĩa hoặc ít ra là một cách đọc không để ý đến nghĩa. Mà học sinh lớp 1 thì chưa có khả năng vừa mới đọc đã kịp hiểu nghĩa của cụm từ, câu văn đó.

     Khi đọc một văn bản nào đó, nếu gặp những dấu câu ta cần phải ngắt, nghỉ, đó chính là việc ngắt giọng. Sau dấu chấm xuống dòng phải nghỉ lâu hơn dấu chấm. Sau dấu chấm phẩy phải nghỉ lâu hơn sau dấu phẩy. Sau dấu phẩy có lúc cũng phải nghỉ khác nhau. Dấy phẩy ngăn cách giữa các vế câu phải nghỉ lâu hơn dấu phẩy sau trạng ngữ, dấu phẩy sau trạng ngữ phải nghỉ lâu hơn dấy phẩy ngăn cách giữa các bộ phận đẳng lập. Trong thực tế do không nắm được các quan hệ ngữ pháp, do ngắt nhịp theo cảm tính để tạo sự cân bằng về âm thanh mà học sinh thường đọc sai chỗ ngắt giọng.

     * Ngắt nghỉ theo dấu câu:
     Giúp học sinh đọc đúng ngữ điệu nói chung, ngắt giọng đúng nói riêng, vừa là mục đích của dạy học đúng vừa là phương tiện để giúp học sinh chiếm lĩnh nội dung bài đọc. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho một giờ luyện đọc, tôi thường đọc bài trước để tập thể hiện giọng đọc chỗ ngắt giọng nghỉ giọng. Ngoài ra, cần dự định chỗ học sinh hay ngắt giọng sai khi đọc, cũng là xác định chỗ cần luyện ngắt trong mỗi bài cụ thể. Từ đó dạy học sinh đọc đúng mỗi bài tập đọc. Như chúng ta đã biết, sự phân chia lời ở dạng nói được hình thức hoá bằng chỗ ngắt giọng. Sự phân chia lời ở dạng viết được hình thức hoá bằng dấu câu. Chỗ ngắt và dấu câu có quan hệ trùng lặp với nhau. Vì vậy khi đọc cần chú ý hướng dẫn học sinh nhận xét về vị trí của dấu phẩy trong câu đứng sau những chữ nào, qua đó học sinh được luyện tập ngắt giọng qua các dấu câu đó.

         Ví dụ1: Bài “ Ngỗng” – SGK TV1/2 trang 136
     Chúng vừa kêu vừa dùng mỏ đớp vào chân, / vào tay hay bất cứ chỗ nào của kẻ trộm.//
Khi luyện đọc câu này, HS cần chú ý trong câu có 2 dấu phẩy, do đó HS cần có ý thức ngắt hơi ở dấu câu.

Ví dụ 2: Bài “ Bác nông dân và con gấu” – SGK TV1/2 trang 67
     Mải reo hạt,/  chợt ngoảnh lại, / bác thấy một con gấu to lớn đang chạy tới.//
Khi HS có ý thức ngắt nghỉ qua dấu câu, người nghe sẽ hiểu rõ nội dung cần truyền đạt của câu. Và ngắt nghỉ đúng cũng giúp HS đỡ mệt nếu gặp câu dài.

Ngoài ra, khi HS đọc một câu dài, nếu chỉ ngắt hơi sau dấu phẩy, các em cũng không đủ hơi để đọc hết câu một cách rành mạch. Do đó, giúp HS ngắt nghỉ theo nghĩa là rất cần thiết

Ví dụ :Bài Hai con ngựa – SGK TV1/1 trang 157:

Bác nông dân nọ có một con ngựa tía, một con ngựa ô.
Đây là một câu dài và khó. Nếu chỉ ngắt sau chữ tía HS sẽ không đủ hơi để đọc tiếp. Giáo viên có hướng dẫn HS ngắt nghỉ như sau:
Bác nông dân nọ/ có một con ngựa tía,/ một con ngựa ô.//
Như vậy, HS sẽ đọc câu khó một cách dễ dàng và cũng giúp các em hiểu nội dung của câu dễ dàng hơn.

* Ngắt nhịp khi đọc thơ:
Trong chương trình giáo dục phổ thông lớp 1 có rất nhiều bài thơ. Khi đọc HS thường mắc lỗi là do các em chưa tính đến nghĩa mà chỉ đọc theo áp lực của nhạc thơ một cách tự nhiên, nếu không được lưu ý về nghĩa học sinh sẽ ngắt nhịp tạo ra sự cân đối âm thanh khi đọc từng câu thơ. Các lỗi học sinh khi đọc thơ hay ngắt sai.
Trước khi cho học sinh đọc giáo viên cần đọc mẫu chuẩn và nêu cách ngắt nhịp cho đúng.

VD:  Chú hề – SGK TV1/2 trang 55:
Môi/ đỏ chon chót //

Mũi /– quả cà chua //

Áo quần / loè loẹt //

Đóng vai / vui đùa.//

*  Rèn đọc nhanh:
Đọc nhanh còn gọi là đọc lưu loát, trôi chảy là một phẩm chất của đọc về mặt tốc độ, là việc đọc không ê a, ngắc ngứ. Vấn đề tốc độ đọc chỉ đặt ra sau khi đã đọc đúng. Khi đọc cho người khác nghe, người đọc phải để cho người nghe kịp hiểu được. Vì vậy, đọc nhanh không có nghĩa là đọc liến thoắng. Tốc độ chấp nhận được của đọc nhanh khi đọc thành tiếng trùng với tốc độ của lời nói.

Trong mỗi tiết dạy, để hướng dẫn học sinh làm chủ tốc độ đọc, giáo viên cần đọc mẫu để các em đọc theo tốc độ đã định, đồng thời “cầm càng” giữ nhịp đọc, điều chỉnh tốc độ cho học sinh bằng các lệnh “đọc nhanh hơn”, “đọc chậm lại”. Ở những đoạn khó, bài khó giáo viên cần đọc theo học sinh để giữ nhịp đọc. Ngoài ra, ta nên sử dụng biện pháp đọc nối tiếp trước lớp từng câu, từng đoạn để có nhiều học sinh cùng được luyện đọc nhưng có sự kiểm tra của thầy, của bạn để điều chỉnh về tốc độ.

Việc rèn luyện kỹ năng đọc to, lưu loát, trôi chảy, biết ngắt giọng đúng là bước đệm quan trọng để đọc diễn cảm từ đó học sinh chiếm lĩnh nội dung bài học một cách chắc chắn.

 
*Các hình thức luyện đọc:

    Để hướng dẫn học sinh luyện đọc thành tiếng, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh hoạt động theo các hình thức sau:

-  Đọc cá nhân (đọc riêng lẻ hoặc nối tiếp từng đoạn, đọc trước lớp hoặc đọc theo cặp, theo nhóm).

- Đọc đồng thanh (theo nhóm hoặc tổ, lớp) : Ví dụ: Đọc đồng thanh để khắc sâu ấn tượng về nhịp điệu của đoạn văn, bài thơ; giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ đoạn bài cần học thuộc lòng, thay đổi hoạt động, tạo không khí hào hứng cho lớp học.

- Đọc theo phân vai (nhiều học sinh hợp tác đọc theo lời nhân vật mình đóng vai, tham gia các trò chơi luyện đọc).

- Đọc theo cặp, nhóm 3 đến 4 em. Các em tự chọn bạn đọc hay nhất nhóm mình để thi với các nhóm khác. Giáo viên và học sinh bình xét và khen ngợi những em đọc hay.

 - Xây dựng không khí hào hứng, say mê học tập cho học sinh bằng cách tổ chức các trò chơi học tập trong giờ Tập đọc.
* Rèn kĩ năng đọc hiểu
 Đọc hiểu (hay còn gọi là khả năng thông hiểu văn bản đọc) ở đây muốn nói đến kỹ năng làm việc với văn bản chiếm lĩnh được văn bản ở các mức độ khác nhau như: Nội dung các sự kiện, cấu trúc, chủ đề... Nắm được ý nghĩa của bài đọc . Khi dạy đọc hiểu, chúng ta chủ yếu sử dụng biện pháp đọc thầm. Tuy nhiên, với học sinh lớp 1 kĩ năng đọc thầm phải được chuyển dần theo hai bước.

Bước 1: Đọc to -> nhỏ -> nhẩm.

Bước 2 (đọc thầm): đọc bằng mắt theo que chỉ hoặc ngón tay -> đọc chỉ có mắt di chuyển.    

        Rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua phần trả lời câu hỏi tìm hiểu bài
     Tìm hiểu bài là một bước dạy quan trọng giúp học sinh nắm được nội dung, ý  nghĩa của bài tập đọc. Thông thường, ở phần tìm hiểu bài, học sinh sẽ được lần lượt trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, để làm tốt công việc này, người giáo viên cần khéo léo trong việc tổ chức hoạt động, đưa ra các hình thức phù hợp để giúp các em tiếp cận với nội dung bài học một cách dễ dàng nhất.

     Trước hết, đối với mỗi câu hỏi mà phần tìm hiểu bài đưa ra, giáo viên cho học sinh đọc to trước lớp. Sau đó, để giúp học sinh có thể trả lời được câu hỏi đó, giáo viên cần cho học sinh đọc thầm nội dung đoạn văn có chứa ý trả lời liên quan. Người giáo viên cần kết hợp chặt chẽ giữa việc tìm hiểu bài và việc đọc thầm. Hướng dẫn tìm hiểu bài đến đâu cho học sinh đọc thầm đến đó. Không tách rời hai khâu này.

     Ngoài ra, đối với một số câu hỏi mà nội dung trả lời gồm nhiều ý, giáo viên có thể tách nhỏ câu hỏi cho học sinh trả lời từng ý một. 
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Trong phần tìm hiểu bài có câu: Nắng giúp ai làm gì?
GV cần hướng dẫn học sinh trả lời từng ý: Nắng giúp bố làm gì?

                                                                      Nắng giúp mẹ, giúp ông, bà làm gì? Việc làm trên, giúp các em dễ dàng tiếp cận với nội dung bài học mà không hề cảm thấy khó khăn.
Ngoài ra giáo viên hướng dẫn học sinh đoán tình huống được minh hoạ trong tranh hoặc tổ chức trò chơi để HS hướng vào đề tài của bài đọc. Ví dụ, với bài đọc Chuột con đáng yêu, GV có thể cho HS chơi trò chơi “Mèo vồ chuột” và đặt câu hỏi: “Nếu là một con chuột con, em có muốn hoá thành mèo không? Chuột con hoá thành mèo thì có lợi gì? Liệu nó có gặp điều gì phiền phức không? Ví dụ, chuột mẹ có nhận ra nó, có còn yêu nó không?” v.v… GV khuyến khích HS trả lời theo suy nghĩ của mình. GV có thể đặt câu hỏi để các em nghĩ kĩ hơn nhưng không nên đánh giá đúng, sai. 
     Đối với những câu hỏi đòi hỏi sự suy luận, hay phải trả lời dựa vào vốn hiểu biết của bản thân học sinh, giáo viên nên cho học sinh thảo luận trong nhóm để các em tham khảo ý kiến của nhau từ đó tìm ra câu trả lời đầy đủ và thích hợp nhất.
Giáo viên nên cho học sinh thảo luận nhóm để tìm ra câu trả lời thích hợp.

Để tạo sự hứng khởi, hấp dẫn cho học sinh trong hoạt động tìm hiểu bài thì sự dẫn dắt của người giáo viên là vô cùng quan trọng. Khi chuyển tiếp từ câu hỏi nọ sang câu hỏi kia, giáo viên cần có những câu chuyển mềm mại, phù hợp để liên kết liền mạch các câu hỏi một cách hợp lí. Khi học sinh trả lời, giáo viên cần khích lệ, động viên để các em tự tin, mạnh dạn thể hiện ý kiến cá nhân. Trả lời tốt các câu hỏi liên quan tới nội dung bài học giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bài. Đó chính là tiền đề tốt cho việc đọc diễn cảm.
Rèn kĩ năng tự đọc sách, báo
- Đây là một hoạt động còn mới mẻ đối với cả giáo viên và học sinh. Đây là kiểu bài tự học cho nên GV cần rèn luyện cho HS chủ động trong toàn bộ các hoạt động: từ việc chuẩn bị sách báo mang đến lớp, giữ trật tự, chăm chú đọc sách, chia sẻ nội dung đọc với bạn, lựa chọn sách, trả sách ở thư viện,…
 GV cần bảo đảm không khí yên lặng và thời lượng đủ cho HS đọc được ít nhất một câu chuyện hoặc một bài thơ, bài báo, bài văn trong giờ đọc sách báo.
Quyển sách, bài báo HS mang đến lớp có thể là quyển sách, bài báo các em 

yêu thích, đã đọc nhiều lần ở nhà, nếu tiếp tục đọc ở lớp thì điều đó không có tác dụng phát triển kĩ năng đọc, đồng thời có thể gây nhàm chán. Vì vậy, GV đề nghị HS đổi sách cho bạn để đọc cuốn sách, bài báo mới, tạo hứng thú cho HS, đồng thời có tác dụng tích cực hơn đối với việc phát triển kĩ năng đọc.
Nếu học sinh quên không mang sách, báo đến lớp  GV hướng dẫn HS đọc văn bản trong sách giáo khoa.  
Để giờ tự đọc sách đạt kết quả cao nhất tôi tổ chức cho học sinh đọc ngoài trời để học sinh có thể đọc và cảm nhận văn bản một cách tốt nhất. Nếu học sinh nào đọc xong văn bản rồi các em đổi cho các bạn khác để đọc văn bản khác.
3.4. Xây dựng phong trào đọc trong lớp học. 

      Để tránh nhàm chán với học sinh, trong mỗi tiết Tiếng việt phần Tập đọc giáo viên cần sử dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp dạy học đa dạng nhất là khâu hướng dẫn luyện đọc diễn cảm. Đồng thời giáo viên cũng cần tổ chức cho học sinh thi đọc giữa các cặp, các nhóm để các em kịp thời sửa chữa những khuyết điểm của mình đồng thời khuyến khích các em phát huy ý thức bạo dạn thi đọc, tự tin khi thể hiện bài đọc.
* Để thực hiện những yêu cầu trên, bản thân tôi đã tiến hành phương pháp nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh như sau:

- Giáo viên xây dựng kế hoạch.
- Sau đó tổ chức kiểm tra để nắm được về khả năng đọc, kĩ năng đọc và phân loại học sinh theo 3 nhóm đối tượng và yêu cầu học sinh lên bảng chỉ cho các bạn đọc:

+ Nhóm đối tượng 1:  Học sinh đọc chậm, nhỏ, chưa lưu loát.

+  Nhóm đối tượng 2: Học sinh biết đọc to, nhưng chưa lưu loát.

+  Nhóm đối tượng 3: Học sinh biết đọc đúng và đọc hay.
Căn cứ vào đó, tôi tiến hành sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh, những em đọc yếu ngồi cạnh những em đọc khá, đọc tốt. Trong cùng một bàn có đủ các đối tượng học sinh để các em có điều kiện giúp đỡ nhau, rèn luyện bổ sung cho nhau qua quá trình luyện đọc theo cặp đôi và theo nhóm bàn để các em cùng tiến bộ. Tôi luôn ưu tiên những học sinh đọc chưa tốt được ngồi ở dãy bàn thứ nhất và thứ hai trong lớp. Trong từng giờ học lúc nào tôi cũng gọi các em đọc bài nhiều hơn những bàn học sinh khác, gọi đọc theo nhóm đôi ( trong cùng bàn ) để học sinh yếu đọc theo học sinh tốt, học sinh yếu cũng được luyện tập nhiều hơn.

Để nâng dần chất lượng học sinh trong lớp, muốn cho trình độ học sinh đồng đều vào cuối năm học, tôi thường trò chuyện với học sinh đọc chưa tốt để giúp các em cố gắng hơn cho kịp bằng các bạn. Tôi cho các em nhận xét các bạn đọc tốt trong lớp.

VD: Bạn Ngọc Anh bạn Phương Lan đọc to, rõ ràng vì các bạn ấy rất chăm chỉ đọc bài và đọc rất nhiều ở nhà. Ở lớp các bạn cũng rất cố gắng đọc bài và luyện tập thêm để ngày càng đọc tốt đọc hay hơn. Các bạn luôn thi đua với nhau xem ai đọc nhiều hơn, ai đọc đúng hơn và ai đọc hay hơn. Các em cũng sẽ đọc tốt như các bạn ấy nếu có cố gắng đọc nhiều, như các bạn : đọc chưa thông, đọc chưa nhanh thì đánh vần, đọc nhẩm, nhẩm xong đọc to lên và cứ thế mà đọc mãi, đọc đi đọc lại, đọc đến khi nào nhìn vào chữ là đọc được ngay mới thôi.

Trong giờ truy bài hay giờ ra chơi tôi luôn cùng đọc với các bạn đọc chưa tốt ấy, nhằm giúp đỡ khả năng đọc bài, cũng như giúp các em phân tích tiếng, cách đọc một tiếng, cách đọc sao cho nhanh như: nhẩm âm đầu → nhẩm vần → ghép âm đầu với vần → ghép dấu thanh thành tiếng vv…
* Trong quá trình luyện đọc tôi đó tiến hành rèn kĩ năng đọc tốt cho học sinh như sau: 

 + Khắc phục tình trạng đọc ê a, ngắc ngứ.

+ Khắc phục tình trạng đọc sai những tiếng, từ có phụ âm đầu hay nhầm lẫn.
Những lỗi mà tỷ lệ học sinh mắc ít hơn và cũng dễ sửa hơn tôi đặt ra cho mình kế hoạch sẽ tiến hành rèn cho các em liên tục trong  các  tuần đầu (Đó là những cặp phụ âm s/ x, ch/ tr). Còn những lỗi khó sửa hơn (l/ n; thanh ngã/ thanh sắc) tỷ lệ học sinh mắc lỗi nhiều hơn, tôi đặt ra cho mình kế hoạch rèn cho các em liên tục sau đó phải thường xuyên rèn trong khi nói và khi đọc, khi viết. Có nh​ư thế mới trở thành thói quen nói đúng, viết đúng được.
Thời gian đầu lớp còn đọc yếu, do vậy tôi đọc mẫu theo cách ngắt nghỉ sao cho thật chuẩn. Nếu học sinh chư​a phát hiện ra tôi có thể đọc mẫu lần thứ 2 những câu đó để học sinh có thể nhận ra. Đồng thời tôi luôn củng cố kỹ năng đọc khi gặp dấu chấm phải nghỉ hơi, gặp dấu phẩy phải ngắt hơi. Khi đã nhận ra cách ngắt nghỉ sau cụm từ, sau dấu phẩy, sau dấu chấm tôi gọi một số học sinh khá đọc, sau đó mới gọi những em hay đọc ê a ngắc ngứ lên đọc. Có thể là một lần, cũng có thể là hai lần và phải tiến hành trong một thời gian. Dần dần, hiện tượng đọc ê a ngắc ngứ ở các em  không còn xảy ra nữa.

Số học sinh mắc lỗi đọc ê a, ngắc ngứ hoặc đọc liến thoắng không nhiều nên chỉ sau 3 tuần kiên trì rèn đọc cho các em (gọi cho các em đọc nhiều hơn, sửa cho các em kỹ hơn) thì loại lỗi này không còn trong lớp tôi nữa, các em đọc đã khá trôi chảy, l​ưu loát.
  Những lỗi mà tỷ lệ học sinh mắc ít hơn và cũng dễ sửa hơn tôi đặt ra cho mình kế hoạch sẽ tiến hành rèn cho các em liên tục trong 8 tuần đầu (Đó là những cặp phụ âm s/ x, ch/ tr). Còn những lỗi khó sửa hơn (l/ n; thanh ngã/ thanh sắc) tỷ lệ học sinh mắc lỗi nhiều hơn, tôi đặt ra cho mình kế hoạch rèn cho các em liên tục sau đó phải thường xuyên rèn trong khi nói và khi đọc, khi viết. Có nh​ư thế mới trở thành thói quen nói đúng, viết đúng được.

 - Cách tiến hành rèn đọc đúng cho học sinh của tôi như​ sau:

   + Sau khi nghe học sinh khá- giỏi đọc mẫu lần 1, tôi yêu cầu cả lớp đọc thầm toàn bài (kết hợp với việc dặn học sinh chuẩn bị bài ở nhà) tìm ra những từ, tiếng khó đọc có trong bài. 

+ Tôi hư​ớng dẫn các em cách phát âm và làm mẫu, sau đó cho học sinh khá phát âm, gọi học sinh hay nhầm lẫn về phụ âm này tập phát âm. Lư​u ý nên cho các em phát âm cá nhân để dễ phát hiện những em phát âm sai để sửa. ​Đưa ra cách rèn như​ vậy là tôi muốn cho học sinh có phản ứng nhanh nhậy để tìm ngay ra được cách đọc đúng những từ có chứa các cặp phụ âm hay nhầm lẫn.

Nếu chỉ rèn như​ vậy thì cũng chư​a đủ mà việc luyện đọc từ khó cần phải được đặt trong văn cảnh, trong môi trư​ờng ngôn ngữ thì học sinh đọc những từ đó mới đúng hơn. Bởi nhiều khi đọc riêng từ học sinh, có thể đọc đúng như​ng khi đặt từ đó vào trong câu văn, đoạn văn thì chưa chắc học sinh đã đọc đúng. Chính vì thế, sau khi rèn phát âm luyện đọc từ khó có chứa âm khó, tôi lại phải yêu cầu học sinh tìm những câu văn, câu thơ có chứa từ khó đó cho học sinh đọc vì mục đích của rèn đọc đúng là rèn phát âm đúng để đọc đúng văn bản.

Còn những từ khó khác ta có thể h​ướng dẫn các em đọc từ đó theo trình tự: giáo viên hoặc học sinh khá đọc mẫu sau đó gọi học sinh yếu kém đọc lại.

    Đến nay thì mức độ sai những từ có phụ âm hay nhầm lẫn như​ đã nêu ra ở trên đã giảm rõ rệt.
3.5. Kết hợp cùng gia đình học sinh
     Việc học đọc của học sinh lớp 1 mới chỉ dừng lại ở những bước đầu. Bởi vậy, việc luyện đọc cần diễn ra thường xuyên, liên tục mới đem lại hiệu quả tốt.

     Ngay từ đầu năm học, tôi đã trao đổi với phụ huynh tình hình của các con, cần cho phụ huynh nắm rõ được những yêu cầu cần đạt đối với việc đọc, những ưu điểm và nhược điểm cần khắc phục của mỗi học sinh để phụ huynh có thể nắm được. Trên cơ sở đó, giáo viên đưa ra một số biện pháp phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh để giúp các em có kĩ năng tốt trong việc đọc như:

     - Đôn đốc, kiểm tra các con việc luyện đọc ở nhà.

     - Khuyến khích các con đọc thêm sách, báo, truyện để rèn luyện thêm khả năng đọc.

     - Hướng dẫn các con đọc đúng văn bản.

     Giáo viên cũng phải thường xuyên thông báo tình hình của học sinh cho phụ huynh biết để kịp thời có những biên pháp can thiệp hợp lí giúp em ngày càng tiến bộ hơn trong việc đọc.

4. Kết quả đạt được: 
        Sau một thời gian tìm hiểu nguyên nhân và áp dụng các biện pháp Nâng cao kĩ năng đọc cho học lớp 1 qua phân môn Tiếng Việt 1 chương trình giáo dục 2018, để biết được kết quả bước ban đầu những phương pháp mình thực nghiệm thực tế, tôi đã cho học sinh lớp mình thực hành đọc một bài bất kì, em sau không trùng bài em trước. 

Biểu điểm như sau:

- Điểm 9,10 : Đảm bảo đọc to rõ ràng, lưu loát, không có lỗi về phát âm.

- Điểm 7,8 : Đọc to, rõ ràng, phát âm đôi chỗ chưa thật đúng, sai không quá 3 lỗi chính tả trong một bài.

- Điểm 5,6: Đọc còn nhỏ, đọc chậm và còn sai quá 5 lỗi chính tả trong một bài.

- Điểm dưới 5: Chưa đọc được hết bài,sai nhiều lỗi phát âm.
Kết quả đạt được như sau:

	Sĩ số
	Đọc tốt
	Đọc khá
	Đọc TB
	Đọc yếu
	Đọc ngọng

	
	SL
	%
	SL
	SL
	SL
	%
	%
	SL
	SL
	%

	39
	25
	64
	7
	18
	7
	18
	0
	0
	0
	0


  Kết quả khảo sát trên cho thấy khả năng đọc của học sinh so với phần đầu năm các em được cải thiện, chất lượng đọc được nâng lên, học sinh hứng thú học tập, tạo không khí thoải mái khi học, học mà chơi, chơi mà học. 

5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
Rèn kỹ năng đọc cho học sinh là đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu, đoạn, bài vv……Đọc còn yêu cầu học sinh biết ngắt nghỉ đúng ở dấu phẩy, dấu chấm, đọc còn yêu cầu các em phát âm chuẩn, chính xác để khi viết các em không nhầm lẫn dẫn đến sai lỗi chính tả.

Vì thế để phân môn tập đọc của học sinh lớp 1 có kết quả cao. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, phải yêu học sinh như chính con mình, biết rõ mặt mạnh, mặt yếu của học sinh để bồi dưỡng, luyện tập. Người giáo viên phải có lòng yêu nghề, tận tụy với công việc, có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và mạnh dạn áp dụng những cái mới vào trong thực tiễn giảng dạy.
Trong từng tiết dạy giáo viên phải xác định khối lượng kiến thức cần truyền thụ cho học sinh thông qua mục đích, yêu cầu của bài dạy. Khi giảng dạy cần lựa chọn nhiều phương pháp phù hợp, vận dụng việc đổi mới phương pháp trong giảng dạy đó là lấy học sinh làm trung tâm, phải khơi gợi cho học sinh tính chủ động, ham thích học, đọc bài. Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học cũng được coi trọng hàng đầu và nên thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học. Ứng dụng công nghệ thong tin trong việc giới thiệu tranh ảnh, trò chơi để học sinh hào hứng học tập .
- Giáo viên cần nắm chắc kiến thức về tiếng Việt, nghiên cứu kĩ chương trình và từng dạng mẫu vần. Chuẩn bị đầy đủ về tâm thế, về nội dung, phương pháp,  phương tiện dạy học, mục tiêu, ý nghĩa giáo dục, khả năng, trình độ của học sinh. Phải tìm tòi, nghiên cứu để có được những câu hỏi gợi mở phù hợp với trình độ học sinh. Nó đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực sáng tạo trong suốt quá trình dạy học. 

- Giáo viên cần giúp cho học sinh biết tự giác, chịu khó học hỏi, cũng như sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ nên cũng đòi hỏi thầy cô giáo phải thường xuyên động viên, khích lệ và tổ chức nhiều phương pháp, hình thức dạy học, phát huy tối đa năng lực của học sinh, nhất là học sinh khá, giỏi.
Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng hướng dẫn học sinh lớp1 luyện đọc tốt; được sự giúp đỡ của ban giám hiệu, tổ chuyên môn cùng sự nỗ lực của bản thân tôi đã rút ra một số kinh nghiệm cho bản thân. Sáng kiến:        “ Nâng cao kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 ” đã áp dụng thành công trong lớp 1B của tôi và trong khối 1 của trường. Tôi hi vọng sẽ được nhân rộng sang các trường khác trong huyện. 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Với phân môn Tiếng Việt, để nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên phải vận dụng các phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt và sáng tạo. Để thực hiện tốt việc đọc đúng, đọc hay phải thấy được sự gắn kết, hỗ trợ và tác động lẫn nhau giữa các khâu đọc, nghe, nói, viết. Ngoài ra giáo viên phải có lòng yêu nghề, mến trẻ, hết lòng vì học sinh, có ý thức tìm tòi sáng tạo, phát hiện những cái mới, cái hay, cái tiến bộ để
 vận dụng hoàn thiện phương pháp giảng dạy của mình.
              Để nâng cao chất lượng trong việc rèn đọc cho học sinh theo chương trình  

    Tiếng Việt 1 – Giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nghiên cứu,tìm tòi, học hỏi và rèn luyện.
- Phải nắm vững yêu cầu về quan điểm dạy học, chương trình, nội dung dạy học của môn Tiếng Việt 1 - Giáo dục phổ thông 2018. Trong quá trình dạy học, giáo viên lớp 1 không được chủ quan mà phải luôn theo sát với từng học sinh để kịp thời uốn nắn những sai sót của học sinh dù là nhỏ để các em đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học.

- Giáo viên cần phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong quá trình dạy học.

- Rèn luyện ý thức tự giác trong việc rèn kĩ năng viết thông qua các tiết học một cách thường xuyên.

- Chuẩn bị tốt cho mình bộ đồ dùng phục vụ cho việc học của học sinh.

           Khi áp dụng sáng kiến này đối với lớp 1 tôi thấy đã đạt được những kết quả như mong đợi. Học sinh đã mạnh dạn, tự tin trong học tập và đọc đúng tốc độ như quy định. 
2. Khuyến nghị:

* Đối với học sinh:

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập theo môn học.

- Đọc thành thạo, nắm vững về luật chính tả.
- Tích cực luyện phát âm trong tất cả các phân môn và tích cực tham gia các hoạt động, chủ động trong giao tiếp. 
* Đối với giáo viên:
   - Mỗi giáo viên cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tác dụng của dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, kiên trì khắc phục những khó khăn để nâng cao chất lượng

dạy học.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học trong mỗi tiết dạy, phối hợp linh hoạt các phương pháp dạy học để tiết học đạt hiệu quả cao nhất

- Cần tích cực đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để học sinh có hứng thú, tích cực học tập.

- Cần cung cấp đầy đủ, chuẩn kiến thức kĩ năng cho học sinh.

- Để phát huy tính tích cực của học sinh, mỗi giáo viên cần hạn chế nói nhiều, nói nhanh và giải thích mà chú ý hơn đến âm lượng, âm điệu và kèm theo cử chỉ để lời giảng có sức truyền cảm đến học sinh.

- Tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn .
 * Đối với các cấp quản lí:

- Nhà trường cần đầu tư thêm các tài liệu thiết thực và đồ dùng dạy học để giờ học thêm sinh động.
 - Phòng giáo dục tạo nhiều cơ hội cho giáo viên được trau rồi năng lực sư phạm qua các buổi bồi dưỡng chuyên môn. Tăng cường tổ chức các hội thảo, nói chuyện chuyên đề với các chuyên gia về dạy Tiếng việt- Giáo dục phổ thông 2018 để giáo viên được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
       Trên đây là các giải pháp mà tôi đã sử dụng cho lớp mình để giải quyết khó

 khăn vướng mắc trong việc dạy Tiếng Việt - Giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh lớp 1. Tất nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, việc trình bày còn những hạn chế nhất định, mong được sự góp ý của các đồng chí để sáng kiến của tôi đạt hiệu quả cao hơn. Tôi cũng sẽ tiếp tục áp dụng sáng kiến này vào giảng dạy và nghiên cứu thêm để giờ dạy có hiệu quả hơn.
                                                                       Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                                 
PHỤ LỤC

GIÁO ÁN MINH HOẠ

Môn dạy: Tiếng việt
TIẾNG VIỆT

Bµi 52: VÇn um, up
I.Mục tiêu

-Nhận biết các vần um, up; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần um, up.
-Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần um, vần up.
-Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Bà và Hà.
-Viết đúng các vần um, up và các tiếng chum, búp (bê) (trên bảng con).

II. Đồ dùng

GV: Ti vi,  SGK

HS:  SGK, bộ đồ dùng TV.

III. Các hoạt động dạy – học
	1.Khởi động – kết nối (3-5’)
2 HS đọc bài Tập đọc Cò và quạ.

GV nhận xét.

Giới thiệu bài : vần um, vần up.
2. Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)  (10-12’)
2.1.Dạy vần um
- GV chỉ vần um (từng chữ u, m). 
Phân tích vần um. 
Đánh vần: u - mờ - um / um.
Cho HS nhìn tranh, hỏi: Đây là cái gì?

Phân tích tiếng chum

Đánh vần, đọc trơn lại:u - mờ - um / ch - um - chum / chum.

2.2.Dạy vần up: ( Tương tự dạy vần iêm)

Vầm um và up khác nhau thế nào?

3.Luyện tập (18-20’)
3.1. Mở rộng vốn từ (BT 2)
HS đánh vần, đọc trơn từng từ ngữ cho: chùm nho, cúp, tôm hùm,...
GV giải nghĩa từ: cúp, mũm mĩm.
Từng cặp HS làm bài.

GV chiếu bài.

  - HS nói thêm 3,4 tiếng ngoài bài có vần um  có vần up?.
  3.2.Tập viết (bảng con - BT 4)

a. Cả lớp nhìn bảng đọc các vần, tiếng, từ: um, up, chum, búp bê.
b,Viết vần um, up
GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn cách viết. Chú ý chiều cao các con chữ, cách nối nét giữa u và m, u và p.
HD HS viết.

c.Viết: chum, búp bê. (như mục b)

GV cùng HS nhận xét
	HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

HS theo dõi.

 HS: u - mờ - um. Cả lớp: um.
 HS ghép thanh cài
HS phân tích

 Đánh vần
HS nói: chum
Phân tích tiếng chum
Đánh vần
Cả lớp đoc.
- Hs đọc

- Hs lắng nghe

-HS làm bài theo cặp.

-HS báo cáo kết quả. HS nhận xét.

HS đọc lại.
HS nêu. HS nhận xét.

- 1 HS đọc các vần, nói cách viết.

- Hs chú ý quan sát

- HS viết: um, up (2 lần).

- HS viết bảng con: chum, búp bê.


       Tiết 2
	3.3.Tập đọc (BT 3) ( 25- 30’)

a. GV giới thiệu bài Bà và Hà kể về bạn Hà chăm chỉ giúp bà làm nhiều việc.

b, GV đọc mẫu.

c, Luyện đọc từ ngữ: chăm chỉ, giúp, xếp đồ, um tùm, chữa mũ, búp bê, ngắm, chăm chú, tủm tỉm, ngộ quá
d,Luyện đọc câu

GV: Bài có 6 câu. / GV chỉ từng câu..

-Đọc tiếp nối từng câu: Tìm trong bài tiếng có vần um, up?
-Thi đọc đoạn, bài

Từng cặp HS nhìn SGK cùng luyện đọc trước khi thi.

Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối đoạn. 

GV nhận xét.

g) Tìm hiểu bài đọc

 Những việc làm nào của Hà cho thấy Hà rất chăm chỉ?
Qua bài đọc, em thấy bạn Hà có đức tính gì đáng quý? 

4.Hoạt động nối tiếp (3 – 5’)
- Nêu lại các vần vừa học.

Các vần có gì giống, khác nhau.

GV nhận xét tiết học.
	- Hs lắng nghe 

-HS luyện đọc, cả lớp đọc.

- Hs đọc (cá nhân, từng cặp).

HS nêu.

HS đọc thi.

Các cặp, tổ thi đọc cả bài.

- 1 HS đọc cả bài. / Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

   - Hà giúp bà xếp đồ ở tủ, nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ, giúp bà xâu kim.

- Hà chăm chỉ, ngoan ngoãn giúp bà làm nhiều việc trong nhà để bà đỡ vất vả).

HS nêu.
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